Bảng 6: Tổng hợp kết quả khảo sát về nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ giảng viên, NCV
	STT
	Tiêu chí
	Thời gian
	Đối tượng
	Tổng số phiếu
	Đồng ý 
	hoàn toàn đồng ý
	Không đồng ý
	hoàn toàn không đồng ý
	Phân vân

	
	
	
	
	
	Số phiếu
	Tỷ lệ %
	Số phiếu
	Tỷ lệ %
	Số phiếu
	Tỷ lệ %
	Số phiếu
	Tỷ lệ %
	Số phiếu
	Tỷ lệ %

	1
	Vị trí việc làm được giao phù hợp với năng lực của ông/bà
	Năm 2020
	CBVC, Nhân viên
	221
	134
	60.63
	76
	34.39
	1
	0.45
	1
	0.45
	9
	4.07

	
	
	Năm 2021
	CBVC, Nhân viên
	199
	131
	65.83
	57
	28.64
	3
	1.51
	1
	0.50
	7
	3.52

	
	
	Năm 2022
	CBVC, Nhân viên
	49
	39
	79.59
	9
	18.37
	0
	0.00
	0
	0.00
	1
	2.04

	2
	 Đánh giá kết quả công việc khách quan, công bằng và hợp lý
	Năm 2020
	CBQL, CBVC, NLĐ
	221
	124
	56.11
	83
	37.56
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00

	
	
	Năm 2021
	CBQL, CBVC, NLĐ
	199
	117
	58.79
	65
	32.66
	12
	6.03
	1
	0.50
	4
	2.01

	
	
	Năm 2022
	CBQL, CBVC, NLĐ
	49
	32
	65.31
	13
	26.53
	 
	0.00
	 
	0.00
	4
	8.16

	3
	Chính sách đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu công việc
	Năm 2020
	CBQL, CBVC, NLĐ
	221
	136
	61.54
	67
	30.3
	0
	0.00
	1
	0.45
	17
	7.69

	
	
	Năm 2021
	CBQL, CBVC, NLĐ
	199
	131
	65.83
	59
	29.6
	1
	0.50
	2
	1.01
	6
	3.02

	
	
	Năm 2022
	CBQL, CBVC, NLĐ
	50
	34
	68.00
	14
	28
	2
	4.00
	 
	0.00
	 
	0.00

	4
	Cán bộ, viên chức được tạo điều kiện để học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để phục vụ công việc
	Năm 2020
	CBQL, CBVC, NLĐ
	255
	127
	49.80
	120
	47.1
	3
	1.18
	1
	0.39
	4
	1.57

	
	
	Năm 2021
	CBQL, CBVC, NLĐ
	199
	126
	63.32
	66
	33.2
	0
	0.00
	2
	1.01
	5
	2.51

	
	
	Năm 2022
	CBQL, CBVC, NLĐ
	189
	129
	68.25
	53
	28
	 
	0.00
	1
	0.53
	6
	3.17

	5
	Chính sách lương thưởng, phúc lợi và an sinh thể hiện rõ ràng, công khai, minh bạch
	Năm 2020
	CBQL, CBVC, NLĐ
	221
	135
	61.09
	74
	33.48
	3
	1.36
	1
	0.45
	8
	3.62

	
	
	Năm 2021
	CBQL, CBVC, NLĐ
	289
	200
	69.20
	68
	23.53
	1
	0.35
	6
	2.08
	14
	4.84

	
	
	Năm 2022
	CBQL, CBVC, NLĐ
	49
	33
	67.35
	14
	28.57
	 
	0.00
	 
	0.00
	2
	4.08

	6
	Chế độ phụ cấp, phúc lợi và an sinh
	Năm 2020
	Giảng viên
	255
	164
	64.31
	78
	30.59
	1
	0.39
	1
	0.39
	11
	4.31

	
	
	Năm 2021
	Cán bộ quản lý, nhân viên và chuyên viên
	199
	137
	68.84
	48
	24.12
	3
	1.51
	1
	0.50
	10
	5.03

	
	
	Năm 2022
	Cán bộ quản lý, nhân viên và chuyên viên
	49
	35
	71.43
	12
	24.49
	 
	0.00
	 
	0.00
	2
	4.08

	7
	Có lắng nghe và thể hiện sự thấu hiểu
	Năm 2020
	CBQL, CBVC, NLĐ
	221
	123
	55.66
	84
	38.01
	2
	0.90
	1
	0.45
	11
	4.98

	
	
	Năm 2021
	CBQL, CBVC, NLĐ
	199
	69
	34.67
	114
	57.29
	1
	0.50
	1
	0.50
	17
	8.54

	
	
	Năm 2022
	CBQL, CBVC, NLĐ
	49
	14
	28.57
	29
	59.18
	0
	 
	0
	 
	6
	12.24



